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Số:           /SGDĐT-TCCB 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hải Phòng, ngày         tháng  02 năm 2023 
V/v cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCVC và thực 

hiện chế độ báo cáo, thống kê năm 2022 

 

 

                      Kính gửi: các ông (bà) 

                                      - Hiệu trưởng trường THPT công lập; 

                                      - Thủ trưởng đơn vị trực thuộc. 

 

 Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: số 03/2018/TT-BNV 

ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ (sau đây gọi tắt 

là Thông tư số 03); số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 quy định về chế độ báo 

cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07). 

Triển khai Công văn số 234/SNV-CCVC ngày 13/02/2023 của Sở Nội vụ 

về việc cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCVC và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê 

năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT công lập, 

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc thực hiện việc báo cáo, thống kê năm 2022 theo 

các nội dung sau: 

1. Rà soát, cập nhật bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin hồ sơ CBCCVC trên 

Phần mềm Quản lý CBCCVC thành phố tại địa chỉ www.haiphong.qlcb.vn đảm 

bảo “đúng”, “đủ” và “sạch” (có lưu ý các trường thông tin bắt buộc theo yêu cầu 

của Bộ Nội vụ). 

2. Thực hiện các báo cáo định kỳ theo mẫu của Bộ Nội vụ tại các Thông tư 

số 03, 07 nêu trên trực tiếp tại phần mềm Quản lý CBCCVC thành phố theo 

hướng dẫn tại địa chỉ sau: https://help.qlcb.vn/knowledge-base/nhan-lap-gui-

bao-cao/, gồm các báo cáo sau: 

- Báo cáo theo Thông tư số 03: 

+ Biểu số 0203b.N: Báo cáo tiền lương bình quân một cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2022; 

+ Biểu số 0204.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo số lượng viên chức năm 2022; 

+ Biểu số 0206.N/BNV: Báo cáo số lượng CBCCVC bị kỷ luật năm 2022. 

- Báo cáo theo Thông tư số 07: 

+ BM01-VC/BNV: Báo cáo số lượng, chất lượng viên chức chức năm 2022; 

+BM02-VC/BNV Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức chức năm 

2022 (Mẫu chi tiết tất cả các phụ cấp); 

3. Gửi các báo cáo nêu trên (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị) về Sở 

Giáo dục và Đào tạo (qua đồng chí Hoàng Phú Tuấn, chuyên viên phòng Tổ 

chức cán bộ); đồng thời, gửi trực tiếp qua Phần mềm Quản lý CBCCVC thành 

phố để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp theo quy định; gửi các báo cáo theo 

Thông tư số 03 trước ngày 18/02/2023; gửi các báo cáo theo Thông tư số 07 

trước ngày 10/4/2023 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-112012TTBNV-cua-Bo-Noi-vu-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-thong-ke-va-quan-ly-ho-so-cong-chuc/6FE08435-FE27-40F1-86B4-07CB9BE47738/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-112012TTBNV-cua-Bo-Noi-vu-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-thong-ke-va-quan-ly-ho-so-cong-chuc/6FE08435-FE27-40F1-86B4-07CB9BE47738/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-112012TTBNV-cua-Bo-Noi-vu-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-thong-ke-va-quan-ly-ho-so-cong-chuc/6FE08435-FE27-40F1-86B4-07CB9BE47738/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-112012TTBNV-cua-Bo-Noi-vu-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-thong-ke-va-quan-ly-ho-so-cong-chuc/6FE08435-FE27-40F1-86B4-07CB9BE47738/default.aspx
http://www.haiphong.qlcb.vn/
https://help.qlcb.vn/knowledge-base/nhan-lap-gui-bao-cao/
https://help.qlcb.vn/knowledge-base/nhan-lap-gui-bao-cao/
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Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nội dung trên để đảm bảo tiến độ thời gian. 

Lưu ý:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông 
tin hồ sơ CBCCVC, đảm bảo, chịu trách nhiệm về mức độ đầy đủ và tính chính 

xác của thông tin được cập nhật vào Phần mềm theo quy định. 
- Kết quả của việc cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCVC của các đơn vị là cơ sở 

để thực hiện chấm điểm thi đua của đơn vị. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, TCCB. 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                         Bùi Văn Kiệm 
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